
Phụ lục 2 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN THUỘC PHẠM VI 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ĐÃ ĐƯỢC CUNG CẤP, TÍCH HỢP, CÔNG KHAI 

TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA  

 (Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND  ngày         /     /2025 của Chủ tịch  

UBND tỉnh) 

 

 

Tổng cộng: 30 TTHC cấp tỉnh 

STT TÊN TTHC (DVCTT) 
MÃ SỐ TTHC 

(DVCTT) 
LĨNH VỰC GHI CHÚ 

I. Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam: 19 thủ tục 

1 
Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư của UBND 

cấp tỉnh 
1.009642.000.00.00.H06 Đầu tư tại Việt Nam 

Nhà đầu tư phải thực hiện nộp hồ sơ giấy theo 

quy định của Luật Đầu tư; Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ 

2 
Thủ tục điều chỉnh văn bản chấp thuận nhà 

đầu tư của UBND cấp tỉnh 
1.009644.000.00.00.H06 Đầu tư tại Việt Nam 

Nhà đầu tư phải thực hiện nộp hồ sơ giấy theo 

quy định của Luật Đầu tư; Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ 

3 

Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư 

đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp 

thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh 

hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư 

1.009662.000.00.00.H06 Đầu tư tại Việt Nam 

Nhà đầu tư phải thực hiện nộp hồ sơ giấy theo 

quy định của Luật Đầu tư; Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ 

4 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường 

hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
1.009647.000.00.00.H06 Đầu tư tại Việt Nam 

Nhà đầu tư phải thực hiện nộp hồ sơ giấy theo 

quy định của Luật Đầu tư; Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ 
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STT TÊN TTHC (DVCTT) 
MÃ SỐ TTHC 

(DVCTT) 
LĨNH VỰC GHI CHÚ 

đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều 

chỉnh chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh 

5 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường 

hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án 

đầu tư là tài sản bảo đảm đối với dự án thuộc 

thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh 

1.009650.000.00.00.H06 Đầu tư tại Việt Nam 

Nhà đầu tư phải thực hiện nộp hồ sơ giấy theo 

quy định của Luật Đầu tư; Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ 

6 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường 

hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư đối với 

dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của 

UBND cấp tỉnh 

1.009652.000.00.00.H06 Đầu tư tại Việt Nam 

Nhà đầu tư phải thực hiện nộp hồ sơ giấy theo 

quy định của Luật Đầu tư; Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ 

7 

 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường 

hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển 

đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án 

thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp 

tỉnh 

1.009653.000.00.00.H06 Đầu tư tại Việt Nam 

Nhà đầu tư phải thực hiện nộp hồ sơ giấy theo 

quy định của Luật Đầu tư; Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ 

8 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, 

quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án 

đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư 

của UBND cấp tỉnh (Khoản 3 Điều 54 Nghị 

định số 31/2021/NĐ-CP) 

1.009656.000.00.00.H06 Đầu tư tại Việt Nam 

Nhà đầu tư phải thực hiện nộp hồ sơ giấy theo 

quy định của Luật Đầu tư; Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ 

9 

Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án 

đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ 

trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Sở 

Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư 

1.009659.000.00.00.H06 Đầu tư tại Việt Nam 

Nhà đầu tư phải thực hiện nộp hồ sơ giấy theo 

quy định của Luật Đầu tư; Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ 

10 

Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình 

thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn 

góp đối với nhà đầu tư nước ngoài 

1.009729.000.00.00.H06 Đầu tư tại Việt Nam 

Nhà đầu tư phải thực hiện nộp hồ sơ giấy theo 

quy định của Luật Đầu tư; Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ 
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11 
Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của 

nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC 
1.009731.000.00.00.H06 Đầu tư tại Việt Nam 

Nhà đầu tư phải thực hiện nộp hồ sơ giấy theo 

quy định của Luật Đầu tư; Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ 

12 

Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều 

hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp 

đồng BCC 

1.009736.000.00.00.H06 Đầu tư tại Việt Nam 

Nhà đầu tư phải thực hiện nộp hồ sơ giấy theo 

quy định của Luật Đầu tư; Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ 

 

13 

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của 

UBND cấp tỉnh 
1.009645.000.00.00.H06 Đầu tư tại Việt Nam 

Nhà đầu tư phải thực hiện nộp hồ sơ giấy theo 

quy định của Luật Đầu tư; Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ 

 

14 

Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền 

chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

1.009646.000.00.00.H06 Đầu tư tại Việt Nam 

Nhà đầu tư phải thực hiện nộp hồ sơ giấy theo 

quy định của Luật Đầu tư; Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ 

15 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường 

hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần 

hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối với dự án thuộc 

thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh 

1.009649.000.00.00.H06 Đầu tư tại Việt Nam 

Nhà đầu tư phải thực hiện nộp hồ sơ giấy theo 

quy định của Luật Đầu tư; Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ 

16 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường 

hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn 

vào doanh nghiệp đối với dự án thuộc thẩm 

quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh 

1.009654.000.00.00.H06 Đầu tư tại Việt Nam 

Nhà đầu tư phải thực hiện nộp hồ sơ giấy theo 

quy định của Luật Đầu tư; Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ 

17 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường 

hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác 

kinh doanh đối với dự án thuộc thẩm quyền 

chấp thuận của UBND tỉnh 

1.009655.000.00.00.H06 Đầu tư tại Việt Nam 

Nhà đầu tư phải thực hiện nộp hồ sơ giấy theo 

quy định của Luật Đầu tư; Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ 
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18 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, 

quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án 

đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ 

trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc dự án 

đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng 

không thuộc trường hợp quy định tại khoản 

3 Điều 41 của Luật Đầu tư (Khoản 4 Điều 54 

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

1.009657.000.00.00.H06 Đầu tư tại Việt Nam 

Nhà đầu tư phải thực hiện nộp hồ sơ giấy theo 

quy định của Luật Đầu tư; Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ 

19 

Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đầu tư 

thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu 

tư của UBND cấp tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

1.009661.000.00.00.H06 Đầu tư tại Việt Nam 

Nhà đầu tư phải thực hiện nộp hồ sơ giấy theo 

quy định của Luật Đầu tư; Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ 

II. Lĩnh vực Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức: 05 thủ tục 

20 

Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện 

chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn 

vay ưu đãi, vốn đối ứng 

2.002053.000.00.00.H06 

Đầu tư bằng vốn hỗ 

trợ phát triển chính 

thức (ODA) và viện 

trợ không hoàn lại 

không thuộc hỗ trợ 

phát triển chính thức 

Liên quan đến các quy định trong điều ước 

quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu 

đãi đối với các chương trình, dự án cần thiết 

nộp hồ sơ giấy để phục vụ cho quá trình xử lý 

hồ sơ và lưu hồ sơ. 

21 

Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương 

trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu 

đãi, vốn đối ứng hàng năm (cấp tỉnh) 

2.002050.000.00.00.H06 

Đầu tư bằng vốn hỗ 

trợ phát triển chính 

thức (ODA) và viện 

trợ không hoàn lại 

không thuộc hỗ trợ 

phát triển chính thức 

Liên quan đến các quy định trong điều ước 

quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu 

đãi đối với các chương trình, dự án cần thiết 

nộp hồ sơ giấy để phục vụ cho quá trình xử lý 

hồ sơ và lưu hồ sơ. 

22 Xác nhận chuyên gia (cấp tỉnh) 2.002058.000.00.00.H06 Đầu tư bằng vốn hỗ 

trợ phát triển chính 

Liên quan đến các quy định trong điều ước 

quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu 
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thức (ODA) và viện 

trợ không hoàn lại 

không thuộc hỗ trợ 

phát triển chính thức 

đãi đối với các chương trình, dự án cần thiết 

nộp hồ sơ giấy để phục vụ cho quá trình xử lý 

hồ sơ và lưu hồ sơ. 

23 

Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương 

trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu 

đãi thuộc thẩm quyền của cơ quan chủ quản 

1.008423.000.00.00.H06 

Đầu tư bằng vốn hỗ 

trợ phát triển chính 

thức (ODA) và viện 

trợ không hoàn lại 

không thuộc hỗ trợ 

phát triển chính thức 

Liên quan đến các quy định trong điều ước 

quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu 

đãi đối với các chương trình, dự án cần thiết 

nộp hồ sơ giấy để phục vụ cho quá trình xử lý 

hồ sơ và lưu hồ sơ. 

24 

Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt khoản 

viện trợ là chương trình, dự án đầu tư sử dụng 

viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ 

phát triển chính thức của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân nước ngoài thuộc thẩm quyền 

quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

2.002334.000.00.00.H06 

Đầu tư bằng vốn hỗ 

trợ phát triển chính 

thức (ODA) và viện 

trợ không hoàn lại 

không thuộc hỗ trợ 

phát triển chính thức 

Liên quan đến các quy định trong điều ước 

quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu 

đãi đối với các chương trình, dự án cần thiết 

nộp hồ sơ giấy để phục vụ cho quá trình xử lý 

hồ sơ và lưu hồ sơ. 

III. Lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư: 04 thủ tục 

25 

Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, 

quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do 

nhà đầu tư đề  xuất 

1.009491.000.00.00.H06 
Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư 

Nghị định số 35/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

đầu tư theo phương thức đối tác công tư và lựa 

chọn nhà đầu tư 

26 

Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết 

định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề  

xuất 

1.009492.000.00.00.H06 
Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư 

Nghị định số 35/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

đầu tư theo phương thức đối tác công tư và lựa 

chọn nhà đầu tư 

27 

Thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo 

nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt điều 

chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư  đề xuất 

1.009494.000.00.00.H06 
Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư 

Nghị định số 35/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
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đầu tư theo phương thức đối tác công tư và lựa 

chọn nhà đầu tư 

28 

Thẩm định nội dung điều chỉnh chủ trương 

đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu 

tư dự án PPP do nhà đầu tư đề  xuất 

1.009493.000.00.00.H06 
Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư 

Nghị định số 35/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

đầu tư theo phương thức đối tác công tư và lựa 

chọn nhà đầu tư 

IV. Lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn: 01 thủ tục 

29 

Cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư 

vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 

số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của 

Chính phủ 

2.000765.000.00.00.H06 

 

Đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn 

Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 

của Chính phủ 

V. Lĩnh vực Xuất nhập cảnh: 01 thủ tục 

30 
Cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC tại 

địa phương 
3.000242 Xuất nhập cảnh Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg 
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